
DANH SÁCH LỚP HỌC TRẢI NGHIỆM QUÂN ĐỘI BOOTCAMP 2019 

Lớp Tiểu đội Phòng Xe Họ tên Giới tính Ngày sinh Ghi chú

LỚP 1 - Đ/C TRUNG TÁ ĐỖ QUỐC VÂN

1 1 101B 1 Nguyễn Hà Linh Nữ 21-03-2000

Lớp phó Lớp 1

Tiểu đội trưởng TĐ 1
Trưởng xe 1 

1 1 201A 1 Lưu Đình Trung An Nam 02/08/2001

1 1 101B 1 Đặng Thuý Anh Nữ 30/10/2001

1 1 201A 1 Nguyễn Đức Bình Nam 3/6/2000

1 1 201A 1 Trần Thế Đăng Nam 13/12/2001

1 1 201A 1 Nguyễn Thanh Hải Nam 07/10/1997

1 1 101B 1 Chử Mai Hương Nữ 17/05/2001

1 1 201A 1 Nguyễn Anh Kiên Nam 16/04/2001

1 1 101B 1 Lưu Thị Phương Mai Nữ 09/12/2000

1 1 101B 1 Trần Thủy Ngọc Nữ 21/03/2001

1 1 101B 1 Nguyễn Phương Thảo Nữ 17/04/2000

1 1 102B 1 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 02/10/2000

1 1 201A 1 Lê Anh Trung Nam 15/08/2000

1 2 102B 1 Nguyễn Hà Anh Nữ 01/02/2000 Tiểu đội trưởng TĐ 2

1 2 202A 1 Đỗ Tiến Anh Nam 13/10/2000

1 2 202A 1 Lê Hoàng Đức Nam 25/09/2000

1 2 102B 1 Nguyễn Thu Hà Nữ 8/2/2000

1 2 202A 1 Phan Viết Hoàng Nam 14/02/2001

1 2 102B 1 Nghiêm Thu Hương Nữ 16/03/2000

1 2 202A 1 Nguyễn Thanh Lâm Nam 21/10/2000

1 2 102B 1 Nguyễn Ngọc Minh Nữ 01/03/2000

1 2 102B 1 Dương Thảo Nhi Nữ 13/10/2000

1 2 202A 1 Ngô Minh Quân Nam 31/01/2000

1 2 103B 1 Quách Thu Thùy Nữ 17/07/2000

1 2 202A 1 Nguyễn Thanh Tùng Nam 11/05/2000

1 2 103B 1 Hồ Thu Uyên Nữ 01/12/1999

1 3 203A 1 Đỗ Thành Long Nam 05/07/2000 Tiểu đội trưởng TĐ 3

1 3 103B 1 Phan Giai Ân Nữ 14/06/2000

1 3 103B 1 Nguyễn Hà Chi Nữ 25/8/2000

1 3 103B 1 Vũ Linh Chi Nữ 04/01/2000

1 3 103B 1 Nguyễn Nhật Hạ Nữ 27/09/2001

1 3 203A 1 Vũ Việt Hoàng Nam 19/01/2000

1 3 203A 1 Mai Thế Khải Nam 12/07/2000

1 3 203A 1 Nguyễn Lữ Anh Minh Nam 17/05/2001

1 3 104B 1 Bùi Bích Ngọc Nữ 18/9/2000

1 3 104B 1 Hoàng Trúc Quỳnh Nữ 09/11/2000

1 3 203A 1 Nguyễn Hữu Thịnh Nam 01/02/2001

1 3 104B 1 Đặng Thu Trang Nữ 20/04/2000



DANH SÁCH LỚP HỌC TRẢI NGHIỆM QUÂN ĐỘI BOOTCAMP 2019 

Lớp Tiểu đội Phòng Xe Họ tên Giới tính Ngày sinh Ghi chú

LỚP 2 - Đ/C THIẾU TÁ HOÀNG MẠNH HÀ

2 1 104B 2 Bùi Bích Ngọc Nữ 20/04/2000
Lớp phó Lớp 2

Tiểu đội trưởng TĐ 2
Trưởng xe 2

2 1 104B 2 Đào Đặng Phương Anh Nữ 17/12/2001

2 1 204A 2 Dương Bá Đức Anh Nam 14/11/2000

2 1 204A 2 Nguyễn Tiến Đạt Nam 03/11/2001

2 1 104B 2 Bùi Thị Thùy Dương Nữ 16/04/1999

2 1 204A 2 Mai Tuấn Hiệp Nam 04/06/2000

2 1 105B 2 Đỗ Thu Hương Nữ 06/10/2000

2 1 204A 2 Tô Bảo Kiên Nam 15/10/2000

2 1 105B 2 Nguyễn Mai Linh Nữ 13/06/2000

2 1 204A 2 Dương Minh Nam Nam 21/05/2001

2 1 105B 2 Nguyễn Đặng Phương Nhi Nữ 07/03/2000

2 1 105B 2 Nguyễn Thu Linh Trang Nữ 16/07/1999

2 1 204A 2 Nguyễn Quốc Trung Nam

2 2 106B 2 Trần Gia Như Nữ 10/06/2000 Tiểu đội trưởng TĐ 2

2 2 205A 2 Hồ Đức Anh Nam 27/10/2001

2 2 105B 2 Nguyễn Hải Anh Nữ 19/5/1999

2 2 205A 2 Nguyễn Anh Đức Nam 28/04/2000

2 2 105B 2 Đặng Minh Hằng Nữ 06/02/2000

2 2 205A 2 Võ Minh Hoàng Nam 20/10/2001

2 2 106B 2 Trần Linh Hương Nữ 09/05/2000

2 2 205A 2 Vũ Tùng Linh Nam 01/04/2000

2 2 106B 2 Võ Thị Nhi Na Nữ 14/09/2000

2 2 205A 2 Nguyễn Minh Quân Nam 25/01/2000

2 2 106B 2 Nguyễn Thuỷ Tiên Nữ 16/08/2000

2 2 106B 2 Trinh Thuỷ Uyên Nữ 19/7/2000

2 2 205A 2 Đàm Anh Vũ Nam 29/12/2000

2 3 213B 2 Nguyễn Hoàng Thu Mai Nữ 17/07/2000 Tiểu đội trưởng TĐ 3

2 3 213B 2 Đặng Thị Mai Anh Nữ 01/12/2000

2 3 206A 2 Phan Chánh Nam 27/04/2000

2 3 213B 2 Nguyễn Thị Thảo Chi Nữ 16/09/2002

2 3 213B 2 Ngô Thúy Hằng Nữ 03/08/2000

2 3 206A 2 Bùi Lê Hiến Nam 26/06/2000

2 3 206A 2 Nguyễn Duy Hưng Nam 14-12-2000

2 3 206A 2 Hoàng Anh Minh Nam

2 3 213B 2 Lê Thạch Thảo Nữ 19/05/2000

2 3 214B 2 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 20/1/2001

2 3 206A 2 Nguyễn Đức Thọ Nam 20/05/2001

2 3 214B 2 Đỗ Thu Trang Nữ 13/06/2001



DANH SÁCH LỚP HỌC TRẢI NGHIỆM QUÂN ĐỘI BOOTCAMP 2019 

Lớp Tiểu đội Phòng Xe Họ tên Giới tính Ngày sinh Ghi chú

LỚP 3 - Đ/C TRUNG TÁ NHÂM PHI DŨNG

3 1 301A 3 Nguyễn Khánh Toàn Nam 23/01/2001
Lớp phó Lớp 3
Tiểu đội trưởng TĐ 1
Trưởng xe 3

3 1 301A 3 Kiều Đức Anh Nam 10/08/2000

3 1 214B 3 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 09-01-2000

3 1 301A 3 Hồ Nguyễn Anh Đức Nam 20/03/2001

3 1 214B 3 Nguyễn Hoàng Hương Giang Nữ 24/08/2000

3 1 301A 3 Dương Minh Hiếu Nam 05/10/2000

3 1 214B 3 Đoàn Minh Huyền Nữ 10/09/2000

3 1 214B 3 Nguyễn Thị Phương Mai Nữ 27/10/2000

3 1 301A 3 Trịnh Nhật Nam Nam 04/03/2000

3 1 215B 3 Phạm Việt Thảo Nữ 22/04/2000

3 1 215B 3 Nguyễn Vân Trang Nữ 19/12/2000

3 1 215B 3 Trương Nguyễn Thu Trang Nữ 23/12/2001

3 1 301A 3 Phạm Đức Trung Nam 06/09/2000

3 2 302A 3 Kiều Xuân Vũ Nam 9/9/2000 Tiểu đội trưởng TĐ 2

3 2 302A 3 Nguyễn Anh Tuấn Nam 3/8/2001

3 2 215B 3 Phạm Ngọc Anh Nữ 28/08/2000

3 2 302A 3 Nguyễn Trung Đức Nam 29/9/2000

3 2 215B 3 Nguyễn Minh Hằng Nữ 24/05/2000

3 2 302A 3 Nguyễn Hùng Nam 13/06/2000

3 2 215B 3 Kiều Ngọc Huyền Nữ 02/01/2001

3 2 302A 3 Bùi Đức Long Nam 28/7/2000

3 2 216B 3 Nguyễn Hoài Nga Nữ 31/10/2001

3 2 216B 3 Đặng Thị Hồng Nhung Nữ 26/10/2001

3 2 302A 3 Đặng Nguyễn Hồng Quang Nam 14/07/2000

3 2 216B 3 Trần Lê Thủy Tiên Nữ 16/4/2000

3 2 216B 3 Vũ Hoàng Tố Uyên Nữ 15/11/2000

3 3 216B 3 Nguyễn Hiền Nhi Nữ 14/12/2000 Tiểu đội trưởng TĐ 3

3 3 216B 3 Đỗ Phan Phương Anh Nữ 16/11/2000

3 3 303A 3 Nguyễn Đức Chính Nam 17/12/2000

3 3 217B 3 Hoàng Thùy Dương Nữ 09/10/2001

3 3 217B 3 Phan Thị Minh Hằng Nữ 27/09/2001

3 3 303A 3 Đoàn Minh Hiếu Nam 18/05/2000

3 3 303A 3 Trần Ngọc Hưng Nam 17/03/2000

3 3 303A 3 Nguyễn Tùng Lâm Nam 15/09/2001

3 3 217B 3 Nguyễn Phan Diệu Linh Nữ 04/02/1999

3 3 303A 3 Đinh Đại Nam Nam 28/10/1997

3 3 217B 3 Đỗ Phương Ngọc Nữ 18/03/2001

3 3 217B 3 Nguyễn Hoàng Thanh Thảo Nữ 10/11/2000



DANH SÁCH LỚP HỌC TRẢI NGHIỆM QUÂN ĐỘI BOOTCAMP 2019 

Lớp Tiểu đội Phòng Xe Họ tên Giới tính Ngày sinh Ghi chú

LỚP 4 - Đ/C THIẾU TÁ ĐỖ TIẾN DŨNG

4 1 304A 4 Lê Phương Nam Nam 04/05/2000
Lớp phó Lớp 4

Tiểu đội trưởng TĐ 1
Trưởng xe 4

4 1 218B 4 Hoàng Mai Anh Nữ 09/05/2000

4 1 304A 4 Nguyễn Quý Anh Nam 16/12/1999

4 1 304A 4 Nguyễn Bá Minh Đức Nam 26/01/2001

4 1 218B 4 Ngô Nguyễn Thùy Dương Nữ 28/01/2000

4 1 218B 4 Phan Việt Hằng Nữ 26/09/2001

4 1 304A 4 Lê Quang Hiếu Nam 04/03/2000

4 1 218B 4 Nguyễn Tú Linh Nữ 14/04/2001

4 1 304A 4 Hồ Xuân Lộc Nam 26/09/2001

4 1 218B 4 Bùi Minh Ngọc Nữ 15/9/2000

4 1 218B 4 Đặng Cẩm Nhung Nữ 09/02/2000

4 1 219B 4 Trần Thị Phương Thảo Nữ 01/09/2001

4 1 219B 4 Nguyễn Cẩm Tú Nữ 01/06/2001

4 2 305A 4 Vũ Đức Tài Nam 28/8/2000 Tiểu đội trưởng TĐ 2

4 2 219B 4 Nguyễn Ngọc Hiền Anh Nữ 22/12/2000

4 2 305A 4 Nguyễn Việt Anh Nam 26/6/2001

4 2 305A 4 Phạm Hồng Đức Nam 20-12-2000

4 2 219B 4 Phạm Hương Giang Nữ 11/10/2000

4 2 305A 4 Vũ Tuấn Hùng Nam 08/11/2001

4 2 219B 4 Nguyễn Ngọc Huyền Nữ 19/04/2000

4 2 219B 4 Đỗ Ngọc Minh Nữ 13/04/2000

4 2 220B 4 Lê Bảo Ngọc Nữ 20/01/2000

4 2 220B 4 Nguyễn Linh Phương Nữ 22/07/2000

4 2 220B 4 Phạm Ngọc Trâm Nữ 27/01/2000

4 2 305A 4 Vũ Tuấn Trung Nam 04/05/2000

4 3 306A 4 Vũ Quang Huy Nam 21/09/2000 Tiểu đội trưởng TĐ 3

4 3 220B 4 Trần Diệu Anh Nữ 08/12/2000

4 3 306A 4 Đặng Minh Cường Nam 11/06/2000

4 3 220B 4 Nguyễn Thị Minh Hằng Nữ 10/06/2000

4 3 306A 4 Hoàng Đức Hiếu Nam 05/02/2001

4 3 220B 4 Trần Khánh Huyền Nữ 12/7/2000

4 3 221B 4 Phạm Thanh Ngân Nữ 14/02/2000

4 3 221B 4 Nguyễn Minh Ngọc Nữ 13/12/2000

4 3 306A 4 Phạm Minh Nhật Nam 03/10/2000

4 3 221B 4 Nguyễn Phương Thảo Nữ 21/2/2000

4 3 221B 4 Phạm Minh Trang Nữ 11/11/1999

4 3 306A 4 Nguyễn Anh Tú Nam 31/07/1998



DANH SÁCH LỚP HỌC TRẢI NGHIỆM QUÂN ĐỘI BOOTCAMP 2019 

Lớp Tiểu đội Phòng Xe Họ tên Giới tính Ngày sinh Ghi chú

LỚP 5 - Đ/C THIẾU TÁ HOÀNG VĂN PHÁO

5 1 222B 5 Lê Hoàng Anh Nữ 18/4/2000
Lớp phó Lớp 5
Tiểu đội trưởng TĐ 1

Trưởng xe 5

5 1 221B 5 Nguyễn Thị Minh Anh Nữ 04/07/2000

5 1 307A 5 Nguyễn Hải Đăng Nam 20/4/2000

5 1 307A 5 Nguyễn Trung Đức Nam 30/09/2001

5 1 221B 5 Trần Vũ Hương Giang Nữ 31/07/2000

5 1 307A 5 Nguyễn Trung Hiếu Nam 31/10/1998

5 1 222B 5 Thịnh Phương Huyền Nữ 20/07/2001

5 1 307A 5 Hà Quang Hoàng Long Nam 10/06/2000

5 1 222B 5 Nguyễn Thị Hồng Minh Nữ 27/03/1999

5 1 222B 5 Trần Thị Ngọc Phượng Nữ 29/09/2000

5 1 307A 5 Trần Minh Quang Nam 27/01/2001

5 1 307A 5 Phạm Minh Tuân Nam 04/10/2001

5 1 222B 5 Vũ Thanh Vân Nữ 25/01/2000

5 2 308A 5 Nguyễn Minh Nghĩa Nam 31/5/2000 Tiểu đội trưởng TĐ 2

5 2 308A 5 Nguyễn Việt Anh Nam 26/06/2001

5 2 223B 5 Trương Quỳnh Anh Nữ 30/11/2001

5 2 308A 5 Đoàn Thái Hà Nam 10/09/1999

5 2 223B 5 Vũ Thị Minh Hằng Nữ 1/1/2001

5 2 308A 5 Phạm Quang Hưng Nam 27/09/2001

5 2 223B 5 Trần Thị Khánh Huyền Nữ 28/01/1998

5 2 308A 5 Lưu Vũ Hoàng Long Nam 7/9/2000

5 2 223B 5 Ngô Bảo Ngọc Nữ 31/08/2000

5 2 308A 5 Nguyễn Mạnh Tâm Nam 28/04/2000

5 2 223B 5 Phạm Phương Thảo Nữ 16/09/1999

5 2 223B 5 Thái Ngọc Linh Trang Nữ 24/04/2001

5 3 309A 5 Nguyễn Việt Anh Nam 29/05/2000 Tiểu đội trưởng TĐ 3

5 3 224B 5 Ngô Thùy Dương Nữ 15/12/2000

5 3 224B 5 Nguyễn Hồng Hạnh Nữ 14/09/2000

5 3 309A 5 Nguyễn Duy Hiếu Nam 04/04/2000

5 3 309A 5 Nguyễn Trung Khánh Nam 16/12/1994

5 3 224B 5 Phạm Nguyễn Phương Linh Nữ 09/02/2000

5 3 224B 5 Bùi Minh Phương Nữ 25/06/2000

5 3 224B 5 Ngô Thị Kim Thư Nữ 17/03/2001

5 3 325B 5 Nguyễn Bảo Trân Nữ 22/11/2000

5 3 309A 5 Nguyễn Ngọc Tuân Nam 14/02/2000

5 3 325B 5 Nguyễn Thu Uyên Nữ 17/11/2001

5 3 309A 5 Nguyễn Long Vũ Nam 18/12/1999



DANH SÁCH LỚP HỌC TRẢI NGHIỆM QUÂN ĐỘI BOOTCAMP 2019 

Lớp Tiểu đội Phòng Xe Họ tên Giới tính Ngày sinh Ghi chú

LỚP 6 - Đ/C ĐẠI ÚY NGUYỄN VĂN THỰC

6 1 325B 6 Nguyễn Minh Ngọc Nữ 18/12/2000
Lớp phó Lớp 6
Tiểu đội trưởng TĐ 1
Trưởng xe 6

6 1 325B 6 Phạm Ngọc Anh Nữ 30/10/2000

6 1 310A 6 Phan Hoàng Anh Nam 25/02/2000

6 1 325B 6 Bùi Thu Hà Nữ 08/12/1999

6 1 326B 6 Nguyễn Thuý Hiền Nữ 11/08/2001

6 1 310A 6 Phan Việt Hiếu Nam 30/08/2000

6 1 326B 6 Nguyễn An Khánh Nữ 27/6/2000

6 1 310A 6 Nguyễn Bảo Long Nam 16/04/2001

6 1 326B 6 Mạc Thuý Quỳnh Nữ 1/6/2000

6 1 310A 6 Nguyễn Thái Sơn Nam 24/11/2001

6 1 326B 6 Cao Thu Trang Nữ 28/01/2000

6 1 310A 6 Bùi Thanh Tùng Nam 30/07/2000

6 1 326B 6 Lương Yến Vy Nữ 18/11/2000

6 2 327B 6 Tống Khánh Linh Nữ 26/08/2000 Tiểu đội trưởng TĐ 2

6 2 327B 6 Lê Phương Anh Nữ 21/02/1999

6 2 311A 6 Nguyễn Gia Bảo Nam 11/8/2000

6 2 327B 6 Cao Thị Mỹ Duyên Nữ 09/09/2001

6 2 311A 6 Trần Hoàng Hà Nam

6 2 327B 6 Nguyễn Thuý Hiền Nữ 28/05/2000

6 2 311A 6 Đặng Quang Khải Nam 17/02/2001

6 2 311A 6 Nguyễn Hoàng Hải Long Nam 24/12/2000

6 2 327B 6 Nguyễn Kim Ngọc Nữ 12-05-2001

6 2 311A 6 Nguyễn Duy Thái Nam 26/03/2000

6 2 328B 6 Đỗ Quỳnh Thư Nữ 14/09/2001

6 2 328B 6 Trần Ngọc Trang Nữ 18/09/2000

6 3 312A 6 Lê Phúc Anh Nam 13/03/2000 Tiểu đội trưởng TĐ 3

6 3 328B 6 Hoàng Thị Minh Châu Nữ 23/10/2001

6 3 312A 6 Phạm Quốc Đạt Nam 18/01/2000

6 3 312A 6 Nguyễn Trí Dũng Nam 02/11/2000

6 3 312A 6 Phùng Minh Hiếu Nam 19/05/2001

6 3 312A 6 Ngô Minh Khôi Nam 09/10/2000

6 3 328B 6 Vũ Ngọc Lan Nữ 06/03/2000

6 3 328B 6 Đỗ Hằng My Nữ 26/01/1998

6 3 312A 6 Nguyễn Hồ Nguyên Nam 03/05/2000

6 3 329B 6 Nguyễn Thu Phương Nữ 13/08/2000

6 3 329B 6 Dương Thị Thu Thuỳ Nữ 19/02/2001

6 3 329B 6 Vũ Thu Uyên Nữ 02/04/2001



DANH SÁCH LỚP HỌC TRẢI NGHIỆM QUÂN ĐỘI BOOTCAMP 2019 

Lớp Tiểu đội Phòng Xe Họ tên Giới tính Ngày sinh Ghi chú

LỚP 7 - Đ/C ĐẠI ÚY NGUYỄN CÔNG THUYÊN

7 1 107B 7 Trần Xuân Giá Nam 21/06/2000
Lớp phó Lớp 7
Tiểu đội trưởng TĐ 1

Trưởng xe 7

7 1 329B 7 Phạm Tùng Anh Nữ 4/5/2000

7 1 107B 7 Đinh Gia Bách Nam 08/06/2000

7 1 329B 7 Lê Bích Hà Nữ 24/8/2000

7 1 107B 7 Nguyễn Huy Hoàng Nam 16/7/2000

7 1 330B 7 Bùi Hà Diệu Linh Nữ 21/05/2000

7 1 107B 7 Nguyễn Tuấn Minh Nam 12/5/2000

7 1 330B 7 Nguyễn Thị Huyền My Nữ 24/01/2000

7 1 107B 7 Nguyễn Thành Nhân Nam 26/04/2000

7 1 330B 7 Lưu Thanh Tâm Nữ 19/4/2001

7 1 330B 7 Hoàng Hải Trang Nữ 23/06/2001

7 1 107B 7 Bùi Trần Thanh Tùng Nam 12/02/2000

7 1 330B 7 Nguyễn Tường Vy Nữ 27/02/2000

7 2 108B 7 Lê Hoàng Hà Nam 24/05/2000 Tiểu đội trưởng TĐ 2

7 2 108B 7 Phạm Gia Chi Bảo Nam 20/08/2000

7 2 331B 7 Đỗ Linh Chi Nữ 04/11/2001

7 2 108B 7 Nguyễn Bá Hải Nam 25/06/2000

7 2 331B 7 Nguyễn Thúy Hiền Nữ 22/07/2000

7 2 331B 7 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 20/10/2001

7 2 108B 7 Nguyễn Đặng Hoàng Long Nam 16/05/2000

7 2 331B 7 Nguyễn Minh Ngọc Nữ 08/11/2000

7 2 108B 7 Đoàn Văn Thắng Nam 19/04/2000

7 2 331B 7 Vũ Hà Thư Nữ 29/10/2000

7 2 331B 7 Trần Quỳnh Trang Nữ 19/12/2000

7 2 108B 7 Đào Duy Tùng Nam 21/05/2001

7 3 332B 7 Kiều Khánh Vy Nữ 26/12/2001 Tiểu đội trưởng TĐ 3

7 3 332B 7 Lê Thị Mai Anh Nữ

7 3 109B 7 Vũ Quốc Đạt Nam 29/06/1999

7 3 332B 7 Lưu Hương Giang Nữ 26/02/2000

7 3 332B 7 Vũ Phương Hoa Nữ 4/7/2000

7 3 109B 7 Đoàn Minh Hoàng Nam 28/08/2000

7 3 109B 7 Lê Cát Lâm Nam 10/06/2000

7 3 332B 7 Trịnh Thị Hoài Linh Nữ 02/10/2000

7 3 109B 7 Trần Hoàng Long Nam 12/5/2000

7 3 333B 7 Trịnh Thuý Quyên Nữ 12/05/2000

7 3 109B 7 Ngô Xuân Thành Nam 27/7/1999

7 3 333B 7 Lê Thu Thuỷ Nữ 17/12/2001



DANH SÁCH LỚP HỌC TRẢI NGHIỆM QUÂN ĐỘI BOOTCAMP 2019 

Lớp Tiểu đội Phòng Xe Họ tên Giới tính Ngày sinh Ghi chú

LỚP 8 - Đ/C ĐẠI ÚY LÊ QUANG TRUNG

8 1 110B 7 Trần Nhật Minh Nam 07/10/2000
Lớp phó Lớp 8
Tiểu đội trưởng TĐ 1

8 1 333B 7 Lê Linh Chi Nữ 07/06/2000

8 1 110B 7 Dương Mạnh Đức Nam 20/08/2000

8 1 333B 7 Đinh Thu Hương Nữ 4/1/2000

8 1 333B 7 Phạm Thị Linh Nữ 05/09/2000

8 1 334B 7 Phạm Hồng Ngọc Nữ 09/09/2001

8 1 334B 6 Phạm Thị Thanh Tâm Nữ 17/02/2001

8 1 110B 6 Bùi Tuấn Thiện Nam 02/12/2001

8 1 334B 6 Bùi Phương Thuý Nữ 16/12/2000

8 1 334B 6 Trần Thị Huyền Trang Nữ 10/6/2000

8 1 110B 6 Nguyễn Ngọc Tùng Nam 12/02/2000

8 1 110B 6 Nguyễn Thành Vinh Nam 28/3/2000

8 2 334B 5 Lê Vân Hà Nữ 28/12/2000 Tiểu đội trưởng TĐ 2

8 2 334B 5 Lê Thị Phương Anh Nữ 30/09/2000

8 2 111B 5 Lê Tuấn Bình Nam 02/12/2000

8 2 335B 5 Phạm Quỳnh Giang Nữ 14/08/2001

8 2 111B 5 Nguyễn Hoàng Hải Nam 13/05/2000

8 2 111B 5 Nguyễn Như Nhật Khôi Nam 28/11/2001

8 2 111B 4 Trương Đức Long Nam 19/03/2000

8 2 335B 4 Đào Cẩm Ly Nữ 27/11/2000

8 2 335B 4 Trần Thị Kim Ngọc Nữ 07/05/2000

8 2 335B 4 Chu Ngọc Quỳnh Nữ 07/02/2000

8 2 111B 4 Đoàn Tú Toàn Nam 12/07/2000

8 2 335B 4 Nguyễn Hải Yến Nữ 04/12/2001

8 3 112B 3 Hà Gia Bảo Nam 14/03/2000 Tiểu đội trưởng TĐ 3

8 3 335B 3 Vương Phượng Anh Nữ 13/04/2000

8 3 112B 3 Vũ Đặng Trường Giang Nam 09/09/2001

8 3 112B 3 Nguyễn Khắc Huy Hoàng Nam 14/9/2000

8 3 112B 3 Phạm Sỹ Hoàng Nam 28/4/2001

8 3 336B 3 Cao Trần Minh Hương Nữ 13/02/2001

8 3 112B 2 Nguyễn Duy Lâm Nam 23/06/2000

8 3 336B 2 Mai Nhật Linh Nữ 26/09/1999

8 3 336B 2 Phạm Trà My Nữ 17/10/2000

8 3 112B 2 Nguyễn Thành Phúc Nam 31/12/2000

8 3 336B 2 Lê Thị Thuỷ Tiên Nữ 26/10/2001

8 3 336B 2 Lê Thu Trang Nữ 11/10/2000

8 3 336B 2 Nguyễn Thị Ánh Vân Nữ 18/10/2001


